
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10

Thực hiện cùng kỳ 

năm trước
Thực hiện kỳ này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ năm 

trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân (Ha) 1.853 1.501 81,01

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 224 722 322,29

Ngô 58 109 187,24

Thuốc lá

Mì 1.179 14 1,15

Mía 56 218 389,29

Đậu phộng 56

Rau đậu, hoa cây cảnh các loại 327 368 112,48

Diện tích thu hoạch vụ Mùa (Ha) 4.086 3.589 87,84

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 1.550 946 61,03

Ngô 137 145 105,99

Thuốc lá

Đậu phộng 76 81 106,84

Rau đậu, hoa cây cảnh các loại 2.154 2.250 104,43

Thu hoạch cây trồng vụ trước

Mì 29.095 28.019 96,30

Mía 1.925 2.003 104,05
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10

Đơn vị tính: %

Tháng 

10/2017 so với 

tháng 9/2017

Tháng 

10/2017 so với 

tháng 10/2016

10 tháng đầu 

năm 2017 so 

với cùng kỳ 

năm 2016

Tổng số 112,87 115,11 115,10

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 175,41 41,47 47,89

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 113,37 115,28 115,44

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 125,69 94,23 96,88

13.Dệt 109,44 133,07 134,93

14.Sản xuất trang phục 105,47 116,34 103,77

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 120,57 118,75 123,66

16. Chế biến gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ 92,44 99,87 99,59

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 87,83 114,88 112,06

18. In, sao chép bản ghi các loại 122,10 74,65 84,17

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 107,70 88,60 106,57

21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 96,73 96,06 73,93

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 105,22 131,51 136,24

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 105,50 125,51 112,98

24. Sản xuất kim loại 91,68 91,22 107,25

25. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại 99,71 118,34 93,64

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và SP quang học 72,88 133,34 68,66

28. Sản xuất máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu 142,71 86,67 92,22

31. Sản xuất giường tủ bàn ghế 102,79 76,90 77,04

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 121,76 87,35 87,16

99,75 116,83 116,67

35.Sản xuất và phân phối điện 99,75 116,83 116,67

92,08 123,46 116,10

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 101,77 110,03 103,16

37.Thoát nước và xử lý nước thải 94,49 117,21 111,81

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu 88,61 130,94 123,15

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải
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3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 

9/2017

Ước tính

tháng 

10/2017

Cộng dồn 

10 tháng 

đầu năm 

2017

Tháng 

10/2017 so 

với tháng 

9/2017 (%)

10 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tên sản phẩm

Bột mì Tấn 84.569 102.693 1.026.030 121,43 95,88

Đường các loại Tấn 2.548 2.300 159.219 90,27 97,15

Giầy các loại 1000 đôi 4.653 5.300 52.901 113,91 119,95

Quần áo các loại 1000 cái 11.356 12.680 113.641 111,66 101,78

Võ, ruột xe các loại 1000 cái 4.825 5.101 46.113 105,72 119,85

Gạch các loại 1000 viên 55.027 56.040 566.415 101,84 98,88

Clanke Poolan Tấn 40.662 75.000 611.738 184,45 104,69

Xi măng Tấn 93.361 98.500 906.259 105,50 112,98

Điện thương phẩm Triệu Kwh 261 260 2.498 99,75 115,92

Nước máy sản xuất 1000 M3 753 766 7.313 101,73 100,26

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

không thể tái chế
Triệu Đồng

3.850 3.900 44.145 101,30 102,64
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4. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 10

Thực hiện 

tháng 

9/2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

10/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

10 tháng  

năm 2017

(Triệu đồng)

10 tháng  

năm 2017 

so với kế 

hoạch năm 

2017 (%)

10 tháng  

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng số 192.612 220.642 1.832.098 84,10 100,61

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 114.206 131.910 1.107.969 85,48 101,88

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 37.120 41.300 365.201 83,27 108,87

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 9.546 42.230 100,00 42,19

Vốn nước ngoài (ODA) 15.000 42.100

Xố số kiến thiết 67.540 75.610 658.438 89,60 100,99

Vốn khác

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 77.846 88.153 722.269 82,05 99,12

Vốn cân đối ngân sách huyện 24.468 27.295 246.803 84,09 121,26

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 53.378 60.858 475.466 81,03 90,54

Vốn khác

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 560 579 1.860 91,72 39,56

Vốn cân đối ngân sách xã 560 579 1.860 91,72 41,13

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác
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5. Vận tải hành khách của địa phương tháng 10

Thực hiện 

tháng 

9/2017

Ước tính

tháng 

10/2017

Cộng dồn 

10 tháng  

năm 2017

Tháng 

10/2017 so 

với tháng 

9/2017 (%)

10 tháng  

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 1.380 1.387 14.562 100,51 106,19

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 50 49 434 98,00 107,83

         Ngoài nhà nước 1.330 1.338 14.128 100,60 106,19

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 1.320 1.326 13.976 100,45 106,53

          Đường sông 60 61 586 101,67 98,62

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 104.729 105.399 1.020.665 100,64 106,87

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 67 66 629 98,51 104,24

         Ngoài nhà nước 104.662 105.333 1.020.036 100,64 106,87

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 104.682 105.352 1.020.200 100,64 106,87

          Đường sông 47 47 465 100,86 99,72

          Đường biển
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6. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 10

Thực hiện 

tháng 

9/2017

Ước tính

tháng 

10/2017

Cộng dồn 

10 tháng  

năm 2017

Tháng 

10/2017 so 

với tháng 

9/2017 (%)

10 tháng  

năm 2017 

so với cùng 

kỳ năm 

2016 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 1.121 1.131 11.122 100,89 106,67

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 1.121 1.131 11.122 100,89 106,67

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải 1.121 1.131 11.122 100,89 106,67

          Đường bộ 1.110 1.120 11.017 100,90 106,76

          Đường sông 11 11 105 101,92 98,12

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 86.706 87.415 835.192 100,82 107,04

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 86.706 87.415 835.192 100,82 107,04

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 86.066 86.761 828.837 100,81 107,13

          Đường sông 640 654 6.355 102,19 97,05

          Đường biển
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7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 10

Thực hiện 

tháng 9/2017 

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 10/2017 

(Triệu đồng) 

Cộng dồn 10 

tháng đầu năm 

2017

(Triệu đồng)

Tháng 

10/2017 so 

với tháng 

9/2017 (%)

10 tháng  

năm 2017 

so với cùng 

kỳ năm 

2016 (%)

Tổng số 5.755.811 5.915.346 53.676.971 102,77 108,60

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 380.591 400.994 3.853.929 105,36 104,96

Ngoài Nhà nước 5.370.043 5.509.087 49.763.604 102,59 108,89

     Tập thể 388 320 3.124 82,47 61,95

     Cá thể 3.217.667 3.284.278 29.608.133 102,07 109,05

     Tư nhân 2.151.988 2.224.489 20.152.347 103,37 108,67

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5.177 5.265 59.438 101,70 106,40

Phân theo ngành hoạt động

Bán lẻ hàng hoá 4.558.252 4.660.133 42.083.879 102,24 109,20

Khách sạn, nhà hàng 734.951 760.291 6.791.694 103,45 110,14

Du lịch lữ hành 1.674 1.658 18.610 99,04 116,80

Dịch vụ 460.934 493.264 4.782.788 107,01 101,20
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8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

10/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

10 tháng  

năm 2017

(Triệu đồng)

10 tháng 

năm 2017 

so với dự

 toán năm 

(%)

10 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng thu 6.700.000  525.000 5.557.556 82,95 92,74

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 5.950.000  465.000 4.942.427 83,07 93,23

Tr.đó:Thu từ doanh nghiệp nhà nước 637.000     53.000 462.033 72,53 106,72

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 327.000     35.000 334.971 102,44 145,43

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.336.000  105.000 904.083 67,67 94,41

Lệ phí trước bạ 258.000     22.000 169.062 65,53 98,95

Thuế thu nhập cá nhân 520.000     40.000 430.264 82,74 117,54

Tiền sử dụng đất 100.000     24.000 171.469 171,47 62,61

Thu tiền thuê đất 223.000     10.000 175.129 78,53 23,37

Thuế bảo vệ môi trường (thay phí xăng dầu)
605.000     45.000 358.692 59,29 87,32

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
1.260.000  75.000 1.362.091 108,10 108,79

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 750.000     60.000 615.129 82,02 88,99
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9. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 10

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

10/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 10 

tháng  năm 

2017

(Triệu đồng)

10 tháng 

năm 2017 

so với dự

 toán năm 

(%)

10 tháng năm 

2017 so với 

cùng kỳ năm 

2016 (%)

Tổng chi 7.040.000 567.249 4.226.868 60,04 90,92

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 6.951.350  554.334 4.189.009 60,26 90,49

Tr.đó:Chi đầu tư phát triển 2.146.849  217.660 1.139.341 53,07 62,06

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 2.097.649  217.660 1.104.914 52,67 60,63

Chi thường xuyên 4.663.151  336.675 3.049.668 65,40 109,19

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 597.900     31.445 367.269 61,43 142,16

Chi sự nghiệp môi trường 90.750       6.263 43.001 47,38 123,71

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.953.867  150.916 1.216.387 62,26 105,54

Chi sự nghiệp y tế 481.200     25.097 281.266 58,45 110,18

Chi đảm bảo xã hội 210.610     18.862 207.771 98,65 122,41

Chi quản lý hành chính 872.085     69.312 594.318 68,15 98,93

Chi an ninh quốc phòng 270.320     19.514 227.365 84,11 103,65

Chi CT MTQG 88.650       12.915 37.859 42,71 190,81
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